
PHẠM ĐÌNH HUẤN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: PHÁP LUẬT

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 1

SỐ TIẾT: 30 SỐ TC: 2

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

5.95.06.010.0CÐ TH 19A06/08/2001PhuôngLê Huỳnh03061910581

0.00.05.010.0CÐ TH 19A16/08/2001SơnNguyễn Hồng03061910712

7.48.06.010.0CÐ TH 19A11/12/2001ThuậnLê Đạt03061910823

5.45.06.05.0CÐ TH 19A02/03/2001TưPhạm Bá03061910954

5.88.04.50.0CÐ TH 19B26/06/2001BáchPhạm Xuân03061911065

4.04.05.00.0CÐ TH 19B01/05/2001DươngĐoàn Đại03061911116

6.58.05.05.0CÐ TH 19B11/10/2001HuyBùi Tuấn03061911247

4.54.05.05.0CÐ TH 19B16/10/2001HưngNguyễn Minh03061911298

4.54.05.05.0CÐ TH 19B24/05/2001LuânNguyễn Minh03061911419

3.44.03.50.0CÐ TH 19B16/08/2001TháiPhan Quốc030619117010

5.45.06.05.0CÐ TH 19B04/10/2001TuấnLê Anh030619118511

5.56.05.05.0CÐ TH 19B20/03/2001TùngNguyễn Chí030619118712

4.95.06.00.0CÐ TH 19B15/08/2001TúTrần Thanh030619118913

6.77.06.08.0CÐ TH 19C06/08/2001HuyNguyễn Đức030619122314

5.55.05.010.0CÐ TH 19C09/02/2001KhôiNguyễn Minh030619123615

4.43.06.05.0CÐ TH 19C15/01/2001NinhTrần Nguyễn Nam030619125416

5.16.03.09.0CÐ TH 19D04/12/2001CôngVõ Chí030619130217

6.06.05.010.0CÐ TH 19D25/03/2001ĐứcHoàng Văn030619131118

4.74.05.07.0CÐ TH 19D10/12/2001HưngLê Anh030619132019

4.94.05.57.0CÐ TH 19D10/7/2001PhúcTrần Hoàng030619134720

6.15.06.510.0CÐ TH 19D10/09/2000PhướcTrần Minh030619135121

4.94.05.57.0CÐ TH 19D04/04/2001SơnHồ Hoàng030619135622

5.16.03.57.0CÐ TH 19D08/01/2001TânNguyễn Nhựt030619136023

5.55.05.010.0CÐ TH 19D28/12/2001ThànhPhan Minh030619136624

5.56.0CÐ TH 19D14/09/2001ThịnhTrịnh Ngọc030619136925

6.15.06.510.0CÐ TH 19D03/04/2001VănHuỳnh Đạt030619139026

6.35.07.010.0CÐ TH 19D07/05/2001VũTrần Tuấn030619139227

5.35.05.08.0CÐ TH 19E20/07/2001ĐứcPhan Trọng030619141728

3.64.03.04.0CÐ TH 19E08/04/2001PhúLê Mai Thiên030619144729

6.89.04.07.0CÐ TH 19E09/01/2001TàiPhạm Tấn030619145730

4.44.05.04.0CÐ TH 19E22/06/2001TấnLê Phúc030619146031

3.03.03.03.0CÐ TH 19E19/12/2001ThơNguyễn Thành030619147032

4.09.0CÐ TH 19E26/12/2001TỉnhNguyễn Vũ030619147233
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GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

5.55.06.06.0CÐ TH 19E13/04/2001ToànPhạm Thanh030619147434

6.47.05.09.0CÐ TH 19E11/11/2001TuấnVõ Châu030619148135
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